
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: LÍ - HÓA 5 Ngày chỉnh sửa: 

1 LH-233 Võ Thị Kim Anh 27/11/1977 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Tín, Hoài Ân

2 LH-234 Võ Thị Tuấn Anh 26/10/1985 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Tường Tây, Hoài Ân

3 LH-235 Lê Thị Hồng Ân 30/08/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ An, Phù Mỹ

4 LH-236 Nguyễn Thanh Cường 21/02/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Châu, Phù Mỹ

5 LH-237 Trần Thị Kim Chung 07/10/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Nghĩa, Hoài Ân

6 LH-238 Nguyễn Văn Chương 26/07/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thắng, Phù Mỹ

7 LH-239 Trần Nguyên Danh 02/01/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ

8 LH-240 Võ Trọng Di 16/12/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Chánh, Phù Mỹ

9 LH-241 Đinh Thị Thùy Dung 15/08/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Hảo Tây, Hoài Ân

10 LH-242 Lê Đình Dũng 12/12/1985 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Chánh, Phù Mỹ

11 LH-243 Dương Thị Thùy Duyên 02/04/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Hiệp, Phù Mỹ

12 LH-244 Huỳnh Ngọc Dự 08/09/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Lộc, Phù Mỹ

13 LH-245 Đỗ Đức 13/05/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Lộc, Phù Mỹ

14 LH-246 Hoàng Thị Bích Hạnh 14/06/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Thạnh, Hoài Ân

15 LH-247 Lâm Thị Hạnh 04/11/1970 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ

16 LH-248 Phùng Thị Diễm Hạnh 26/04/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thành, Phù Mỹ
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17 LH-249 Huỳnh Thị Thúy Hằng 29/12/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Đức, Hoài Ân

18 LH-250 Trần Thị Hằng 03/04/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân

19 LH-251 Văn Thị Hóa 10/05/1971 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Tín, Hoài Ân

20 LH-252 Bùi Xuân Hoàng 20/01/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Hảo Tây, Hoài Ân

21 LH-253 Trần Ngọc Hoãng 22/10/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Nghĩa, Hoài Ân

22 LH-255 Nguyễn Thị Oanh Kiều 19/02/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Phong, Phù Mỹ

23 LH-256 Phan Thị Khanh 25/01/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Hòa, Phù Mỹ

24 LH-257 Trần Thị Bích Lập 18/11/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Tường Tây, Hoài Ân

25 LH-258 Trương Thị Mỹ Lệ 15/09/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thành, Phù Mỹ

26 LH-259 Nguyễn Thị Ái Linh 19/08/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Tường Đông, Hoài Ân

27 LH-260 Đặng Thị Loan 22/10/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Hữu, Hoài Ân

28 LH-261 Huỳnh Thị Kim Loan 20/01/1968 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

29 LH-262 Nguyễn Xuân Lợi 23/09/1984 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Tài, Phù Mỹ

30 LH-263 Phạm Văn Luận 10/02/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Cát, Phù Mỹ

31 LH-264 Phạm Lý 01/07/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Đức, Hoài Ân

32 LH-265 Võ Thị Mỹ 07/06/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Tường Đông, Hoài Ân

33 LH-266 Hoàng Thị Bích Nga 10/12/1974 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Tường Tây, Hoài Ân

34 LH-267 Huỳnh Thị Nga 20/10/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

35 LH-268 Trần Thị Thúy Nga 20/01/1971 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân

36 LH-269 Đào Văn Ngọc 02/04/1987 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thắng, Phù Mỹ

37 LH-270 Nguyễn Thị Kim Ngọc 04/05/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thành, Phù Mỹ
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38 LH-271 Hồ Thanh Nha 03/11/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Đức, Phù Mỹ

39 LH-272 Lê Thị Hồng Nhung 08/11/1991 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Hòa, Phù Mỹ

40 LH-273 Vũ Thị Kim Nhung 01/09/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ

41 LH-274 Nguyễn Xuân Phú 20/08/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ

42 LH-275 Lê Thị Quý 22/04/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Hiệp, Phù Mỹ

43 LH-276 Võ Thị Ngọc Quyên 10/01/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Hữu, Hoài Ân

44 LH-277 Nguyễn Thị Sang 30/10/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ

45 LH-278 Phan Thị Tiệm 01/09/1969 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Quang, Phù Mỹ

46 LH-279 Nguyễn Thành Tiên 16/05/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Phong, Phù Mỹ

47 LH-280 Ngô Tin 12/10/1967 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

48 LH-281 Đinh Văn Tuya 05/05/1975 Bình Định Nam Bana Trường PT DTNT Hoài Ân

49 LH-282 Trần Thị Thanh Tuyền 26/11/1968 Khánh Hòa Nữ Kinh Trường PT DTNT Hoài Ân

50 LH-283 Phan Văn Tường 19/03/1985 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Chánh, Phù Mỹ

51 LH-284 Bùi Thị Hồng Thanh 19/09/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân

52 LH-285 Đỗ Thị Thăm 26/12/1967 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Chánh, Phù Mỹ

53 LH-286 Nguyễn Thị Thân 13/03/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Trinh, Phù Mỹ

54 LH-287 Nguyễn Thị Thông 13/06/1968 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Hiệp, Phù Mỹ

55 LH-288 Nguyễn Thị Lệ Thu 16/05/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ

56 LH-289 Trần Thị Xuân Thu 20/02/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Hảo Đông, Hoài Ân

57 LH-290 Hoàng Thị Ánh Thuận 06/07/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Đức, Hoài Ân

58 LH-291 Đặng Thị Thu Thủy 01/12/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Đức, Hoài Ân
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59 LH-292 Huỳnh Thị Thu Thủy 11/11/1970 Gia Lai Nữ Kinh Trường THCS Ân Hữu, Hoài Ân

60 LH-293 Phan Thị Kim Thủy 01/03/1969 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Tường Tây, Hoài Ân

61 LH-294 Tô Thị Phương Thúy 06/07/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Lợi, Phù Mỹ

62 LH-295 Đào Thị Hồng Thương 25/08/1990 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thọ, Phù Mỹ

63 LH-296 Nguyễn Thị Minh Thương 01/04/1989 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ An, Phù Mỹ

64 LH-297 Lê Thị Thường 02/08/1988 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Thắng, Phù Mỹ

65 LH-298 Nguyễn Thị Tố Trinh 20/04/1978 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Nghĩa, Hoài Ân

66 LH-299 Lê Đức Vân 01/08/1969 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Châu, Phù Mỹ

67 LH-300 Lương Quốc Việt 25/11/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Mỹ Chánh, Phù Mỹ

Ấn định danh sách này có 67 học viên.
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